
Stt Tên đơn vị Địa chỉ

I

1 Công ty TNHH TM Công Minh 237 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang

2 Công ty TNHH TM Quỳnh Mai Km4, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang

3 Công ty cồ phần Đại Đồng Xuân Thôn Xuân Phong, xã Chu Điện, huyện Lục Nam

4 Công ty TNHH Đoàn Kết Phố Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn

5 Công ty TNHH Vạn Thanh Đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

6 Công ty TNHH Hoa Kỳ Xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang

7 Công ty Xăng dầu Hà Bắc Phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang

Biểu số 02

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /4/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Xăng dầu
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Stt Tên đơn vị Địa chỉ

8
Chi nhánh Công ty xăng dầu dầu khí Hà Nội tại Bắc 

Giang
Thôn Cẩm Y, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

9
Công ty TNHH Một thành viên Petro Bình Minh Bắc 

Giang
Số 532, đường Thân Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên

10 Công ty Cổ phần thương mại – Dịch vụ Hiệp Hòa Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; 

11 Công ty TNHH một thành viên KTV Kiên Cường
Số 317-319 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang; 

12 Công ty TNHH TM và DV Hoàng Thịnh
Số 6-8, đường Nguyễn Văn Ty, khu I, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

II

1 Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương Khu công nghiệp Đình Trám, thị xã Việt Yên

2 Công ty năng lượng Kinh Bắc Phường Nếnh, thị xã Việt Yên

3 Công ty Xăng dầu Hà Bắc Phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang

4
Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân - Chi 

nhánh Bắc Giang

Lô FJ, 07, KCN Song Kê, Nội Hoàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang

5 Công ty TNHH Thành Hân Bắc Giang
Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
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Stt Tên đơn vị Địa chỉ

6 Công ty TNHH Gas Thanh Đạt
Số 667, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

7 Công ty TNHH Thương mại Thắng Điển TDP Sàn, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

8 Hộ kinh doanh Đỗ Hồng Phong TDP Sàn, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

9 Công ty Cổ phần Dầu khí Thịnh Hưng Bắc Giang Thôn An Phú, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

10 Doanh nghiệp TN Hồng Hiệp Đồi Mạ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

11 Công ty TNHH Một thành viên Lợi Cường Xóm Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

III

1 Công ty TNHH XNK thương mại tổng hợp Tấn Đạt Số 1017 cụm CN Dĩnh Kế, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

2
Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc 

Giang
Số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang

3 Công ty TNHH Novar
Lô C2, Cụm Công nghiệp Thọ Xương, phường Xương Giang, thành phố 

Bắc Giang

4 Công ty Cổ phần Senca
Phòng 403, tầng 4, tòa nhà 5B, chung cư Quang Minh, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

Phân đạm urê, phân NPK
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5
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu phân bón Bắc 

Giang

Khu phố 1, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang

6
Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất 

Hà Bắc
Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang

7
Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương 

mại PIV
Đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

8 Công ty TNHH Thương mại Công Minh
Số 237, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang

9 Công ty TNHH Quốc tế Denta
Số 18, đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố 

Bắc Giang

IV

1 Công ty TNHH Việt Thắng Tòa nhà Việt Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

V

1 Công ty TNHH SXTMDV Tiến Thành Cụm CN Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

2 Công ty TNHH TMDV Dũng Tiến Lô C và D cụm công nghiệp Thọ Xương, thành phố Bắc Giang

3 Doanh nghiệp tư nhân Thoa Thịnh Số 1, ngõ 8, đường Á Lữ, thành phố Bắc Giang

Thuốc bảo vệ thực vật

Thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo qui định của Bộ Y tế
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4 Công ty cổ phần thực phẩm H&M Cụm Tân Thành, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang

5 Công ty TNHH TMDV Mạnh Giang Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang

6 Công ty TNHH Đức Oanh Tổ dân phố Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Nam

7 Siêu thị GO! Bắc Giang xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang

8 Siêu thị Co.op Mark Bắc Giang Đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

VI

1 Công ty TNHH SX TMDV Tiến Thành Cụm CN Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

2 Công ty TNHH Chiến Nga Số 58 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Giang

3 Công ty TNHH TMDV Dũng Tiến Lô C và D cụm công nghiệp Thọ Xương, thành phố Bắc Giang

4 Công ty TNHH MTV XNK TM Minh Lê Tổ 6, khu phố 3, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang

5 Doanh nghiệp tư nhân Thoa Thịnh Số 1, ngõ 8 Lê Lợi, thành phố Bắc Giang

Đường ăn
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Stt Tên đơn vị Địa chỉ

6 Công ty TNHH Đức Oanh Khu dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

7 Siêu thị GO! Bắc Giang xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang

8 Siêu thị Co.op Mark Bắc Giang Đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

9 Công ty TNHH Thương mại Việt Hải
Lô R1, Cụm Công nghiệp Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân 

Yên

10 Công ty TNHH Đức Oanh TDP Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

VII

1
Công ty CP Lương thực Hà Bắc và các chi nhánh tại 

huyện
Đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Giang

VIII

1 Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang

2 Công ty CP xi măng Sông Cầu TDP Đạo Ngạn, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên

3 Công ty TNHH thương mại Ngọc Thành Số 96, cụm 2 khu cơ khí, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang

Thóc, gạo tẻ thường

Xi măng, thép xây dựng
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4 Công ty TNHH thương mại Vân Trường Km34 đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang

5 Công ty TNHH vận tải Việt Chiến Số 704 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

6 Công ty cổ phần thép số 10 Lô B4, khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

7 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ngọc Dần Số 205-207, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

8 Công ty cổ phần thương mại Tuyết Đức
Ki ốt số 1, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đường Xương Giang, phường 

Trần Phú, thành phố Bắc Giang

9 Công ty TNHH thương mại Khiết Phong Cụm CN Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

10 Công ty cổ phần thương mại Bắc Giang Số 36 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

11 Công ty cổ phần thép Phương Bắc Lô B1 khu CN Song Khê Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang

IX

1 Công ty TNHH MTV 45 Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động

2 Công ty CP khoáng sản Bắc Giang Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang

Than
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3
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt 

Hoàng
Km6, xã Quế Nham, huyện Tân Yên

4 Công ty cổ phần thương mại Bắc Giang Số 36, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

5 Công ty cổ phần Hợp Nhất TDP Chàng 3, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

6 Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn

7 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Cầu Thôn Bến Trăm, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế

8 Công ty CP Thiên Lâm Đạt Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn 

X

1
Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu HOPE 

Việt Nam
Lô C4, khu công nghiệp Quang Châu, thị xã Việt Yên

2 Công ty cổ phần EMOSS Việt Nam Lô 13, cụm CN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

3
Công ty TNHH NEWHOPE Hà Nội- chi nhánh Bắc 

Giang
Lô P3, khu CN Quang Châu, thị xã Việt Yên

4 Công ty TNHH Vimark Lô D7, khu CN Đình Trám, thị xã Việt Yên

Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản
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5 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi FAGO
Số 231, đường Nguyên Hồng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang

6 Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm An Phú
Số 282, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 

Giang

7 Công ty Cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Miền Bắc Thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang

8 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh Lô CN 04, CCN Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

XI

1 Công ty cổ phần XNK Bắc Giang Số 1 Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang

XII

1 Công ty TNHH sách- văn phòng phẩm Số 43 Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang

2 Công ty CP SGK và TB trường học Bắc Giang Số 50 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang

XIII

1 Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ Thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên

Dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước

Sách giáo khoa
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XIV

1
Trường Tiểu học, THCS, THPT Maple Leaf 

Academy
Đường Nguyên Hồng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

2 Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Bắc Giang Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

3 Trường THPT Sơn Động số 1 Xã Vĩnh An, huyện Sơn Động

4 Trường THPT Sơn Động số 2 Xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động

5 Trường THPT Sơn Động số 3 Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động

6 Trường THPT Lục Ngạn số 1 Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

7 Trường THPT Lục Ngạn số 2 Xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn

8 Trường THPT Lục Ngạn số 3 Xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn

9 Trường THPT Lục Ngạn số 4 Xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn

10 Trường THPT Lục Ngạn số 5
Tổ dân phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Giá Dịch vụ tuyển sinh
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11 Trường THPT Lục Nam Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

12 Trường THPT Phương Sơn Xã Phương Sơn, huyện Lục Nam

13 Trường THPT Cẩm Lý Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam

14 Trường THPT Tứ Sơn Xã Trường Sơn, huyện Lục Nam

15 Trường THPT dân lập Đồi Ngô Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

16 Trường THPT Thanh Lâm Thôn Hồ, huyện Lục Nam

17 Trường THPT Yên Thế Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế

18 Trường THPT Bố Hạ Thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế

19 Trường THPT Mỏ Trạng Bản Mỏ Trạng, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế

20 Trường THPT Lạng Giang số 1 Xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang

21 Trường THPT Lạng Giang số 2 Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang
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22 Trường THPT Lạng Giang số 3 Xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang

23 Trường THPT Tân Yên số 1 Ngã tư Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

24 Trường THPT Tân Yên số 2 Xã Lam Cốt, huyện Tân Yên

25 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

26 Trường THPT Nhã Nam Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên

27 Trường THPT Hiệp Hòa số 1 Khu 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa

28 Trường THPT Hiệp Hòa số 2 Huyện Hiệp Hòa

29 Trường THPT Hiệp Hòa số 3 Xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa

30 Trường THPT Hiệp Hòa số 4 Xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa

31 Trường THPT Hiệp Hòa số 5 Khu 1 thị trấn Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà

32 Trường THPT Hiệp Hòa số 6 Hương Câu, huyện Hiệp Hoà

Page 12 of 22



Stt Tên đơn vị Địa chỉ

33 Trường THPT Việt Yên số 1 Phường Bích Động, thị xã Việt Yên

34 Trường THPT Việt Yên số 2 Phường Tự Lạn, thị xã Việt Yên

35 Trường THPT Lý Thường Kiệt Xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên

36 Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm TDP Sen Hồ, Phường Nếnh, thị xã Việt Yên

37 Trường THPT Thân Nhân Trung Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

38 Trường THPT Yên Dũng số 1 Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng

39 Trường THPT Yên Dũng số 2 Phố Tân Tân, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng

40 Trường THPT Yên Dũng số 3 Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng

41 Trường THPT Quang Trung Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng

42 Trường THPT Chuyên Bắc Giang Đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

43 Trường THPT Ngô Sĩ Liên Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang
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44 Trường THPT Thái Thuận Đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang

45 Trường THPT Giáp Hải Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang

46 Trường THPT Nguyên Hồng Số 1 đường Lê An, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang

47 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Sơn Động Tổ Dân phố số 1, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động

48 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lục Ngạn Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

49 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lục Nam Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

50 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lạng Giang Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang

51 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Tân Yên Xã Cao Xá, huyện Tân Yên

52 Trung tâm GDNN- GDTX thị xã Việt Yên Khu 1, phường Bích Động, thị xã Việt Yên

53 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Dũng Xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng

54 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Hiệp Hòa Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa
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55 Trung tâm GDTX- NN, TH tỉnh Bắc Giang Số 832, đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang

56 Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Xã Quế Nham, huyện Tân Yên

57 Trường Cao đằng miền núi Bắc Giang
Số 114, Phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang

XV

1 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang
Lô số 5, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành  phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

XVI

1 Công ty TNHH Capella Bắc Giang
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nham sơn Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Người đại diện: Trần Văn Thế, SĐT: 0975.804.555

2 Công ty CP XD và DVTM Tuấn Quỳnh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng

Người đại diện: Nguyễn Thành Hưng, SĐT: 0913.557.386

3 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang

Địa chỉ: Lô HC, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Bắc xã Song Khê, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Người đại diện: Ông Ngô Ngọc Cương, chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Số điện thoại: 0904 888 498

Email: congtypthtkcn@bacgiang.gov.vn

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KÊ KHAI GIÁ DỊCH VỤ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM, KHU CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN VIỆC LÀM, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
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4 Công ty TNHH FuGiang

Đại diện: Ông LIN, SHIH-CHANG 

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Người liên lạc: Ông HUANG, MING-TIEN 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang, Việt Nam.

Điện thoại: (84.204) 3- 661968              Ext: 893

Email: hmt521203@163.com

5 Công ty cổ phần phát triển FuJi Bắc Giang

Địa chỉ: KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam xã Tiền Phong, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Người đại diện: Ông Nguyễn Trường Giang, chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0913275656

Email: vanfuji.ip@gmail.com

6 Công ty TNHH Hòa Phú Invest

Địa chỉ: Lô HC- Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 358 6868  

Đại diện bởi: Ông Trần Sỹ Nam, chức vụ: Tổng Giám đốc 

Email: hoaphu@phumygroup.com.vn

7 Công ty cổ phần S&G

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 09120446883 (Trương Ngọc Ánh, thư ký Tổng Giám đốc)

Đại diện bởi: Ông Song In Soo, chức vụ: Tổng Giám đốc 

Email: truongngocanhmda@gmail.com
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8 Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, phường Quang Châu, thị xã Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0966371515  

Đại diện bởi: Ông Mai Tuấn Dũng, chức vụ: Tổng Giám đốc 

Email: dungmt.sbg@gmail.com

9 Cty TNHH Nam Á

Địa chỉ: CCN Hoàng Mai Phường Nếnh, thị xã Việt Yên

Điện thoại: 0912040052

Đại diện: Tống Văn Hiển

Email: tongvanhien210178@gmail.com

10
Công ty TNHH phát triển hạ tầng công nghiệp Cửu 

Long

Địa chỉ: Lô HCDV, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, xã Tiền 

Phong, huyện Yên Dũng

Điện thoại: 0986659988

Đại diện: Nguyễn Trường Giang

Email: hanhngochn@gmail.com

11 Công ty cổ phần thép Việt Úc

Địa chỉ: Lô 15, 17 CCN Nội Hoàng Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

Điện thoại: 0913341069

Đại diện: Đỗ Văn Hùng

Email: vietucsteel@gmail.com

12 Công ty CP Ngôi sao Bắc Giang 

Địa chỉ: CCN Non Sáo, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang

Điện thoại: 0974979989

Đại diện: Mr Hội
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13 Công ty TNHH E Park's 

Địa chỉ: CCN Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa

Điện thoại: 0913215335

Đại diện: MR Trường

Email: phamthihienk46d1@gmail.com

14 Công ty Đầu tư và Phát triển Hà Thịnh

Địa chỉ: Công ty may XK Hà Phong CCN Đoan Bái, xã Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa

Điện thoại: 0912130917

Đại diện: Mr Sơn

Email: haphonggarment@gmail.com

15 Công ty TNHH Long Dũng

Địa chỉ: Thôn Chu Mẫu, Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

Điện thoại: 0906058586

Đại diện: Lê Công Vũ

Email: longdungbn@gmail.com

16 Công ty cổ phần XNK Bắc Giang

Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

Điện thoại: 0913257496

Đại diện: Ngô Văn Khanh

Email: hnhoaxnkbg@gmail.com

17
Công ty Wenzhou Hendy Mechanism and plastic 

Co.LTD 

Địa chỉ: CCN Lan Sơn, xã Lan Mẫu, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam

Điện thoại: 0904858512

Đại diện: Mrs Châu

Email: xnkhoaha1@gmail.com
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18 Công ty CP Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang 

Địa chỉ: CCN Vũ Xã, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam

Điện thoại: 0943498498

Đại diện: Mr Thịnh

Email: nkhanhbacgiang.com.vn

19 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hoàng Phong

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Khám lạng; 

Người đại diện: Đinh Khắc Thành. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 74D, Tổ dân phố 1, thị trấn Nham Biền, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

20 Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đô - Bắc Giang

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm.  

Người đại diện: Giáp Văn Đô; 

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp, đường Cầu Cháy, xã Dĩnh Trì, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

21
Công ty CÔNG TY WENZHOU HENDY 

MECHANISM AND PLASTICS CO.,LTD

Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn và nhà máy 

nhựa Khải Hồng Việt Nam; 

Người đại diện: LÝ THIỆU HƯNG (Li SHAOXING); 

22 Công ty Thiên Lâm Đạt 

Địa chỉ: CCN Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn

Điện thoại: 0912186556

Đại diện: Mr Toàn

Email: toanhien6336@gmail.com

23 Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Golden Field , Khu đô thị mới, Mỹ Đình 1, 

Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0983419485

Đại diện: Nguyễn Hoàng Hiệp/ Mr Ngọc

Email: bangocus@gmail.com
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24 Công ty cổ phần Lideco 1

Địa chỉ: Tầng 2, nhà NV1-14 khu nhà ở Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0983419485

Đại diện: Dương Quang Ánh/ Mr Ngọc

Email:

25 Công ty CP XD TM Đồng Tâm

Địa chỉ: Số 107 Mạc Đĩnh Chi, Phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

Điện thoại: 0962707277

Đại diện: Nguyễn Đình Minh

Email: nguyendinhminhns@gmail.com

26
Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và xây dựng 

Cát Tường

Địa chỉ: CCN Dĩnh Trì, Xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0915323054/0941956802

Đại diện: Mr Như

Email: cattuong@gmail.com

27 Công ty TNHH Minh Hoàng Long

Địa chỉ: Lô 69 - M3, dãy 2,3,4, đường Nguyễn Thị Lưu II, phường Ngô 

Quyền, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0949207237

Đại diện: Vương Huy Hoàng

Email: minhhoanglong08@gmail.com

28 Công ty Cổ phần đầu tư ASIC

Địa chỉ: Lô 69 - M3, dãy 2,3,4, đường Nguyễn Thị Lưu II, phường Ngô 

Quyền, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0949207237

Đại diện: Vương Huy Hoàng

Email:
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29 Công ty Cổ phần đầu tư ASIC

Địa chỉ: Lô 69 - M3, dãy 2,3,4, đường Nguyễn Thị Lưu II, phường Ngô 

Quyền, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0949207237

Đại diện: Vương Huy Hoàng

Email:

30 Công ty CP bất động sản Capella

Địa chỉ: Tầng 26, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2, phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Niêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0984899374

Đại diện: Bùi Đình Chiên

Email: khanhbui.cpi@gmail.com

31 Công ty TNHH Ba Sao

Địa chỉ: CCN Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0983810427

Đại diện: Mr Giang

Email: basaosport@gmail.com

32 Liên danh Công ty Phú Thái và Công ty Suntech

Địa chỉ: Xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang

Điện thoại: 0943543831

Đại diện: Khổng Văn Lộc/Mr Giang

Email: khonggiang01@gmail.com

33
Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ JUTECH 

kinh doanh hạ tầng CCN JUTECH

Địa chỉ: Số 110 đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0981002999

34
Công ty CP Tổng công ty may Bắc Giang LGG kinh 

doanh hạ tầng CCN Nghĩa Hòa

Địa chỉ: CCN Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang

Điện thoại: 0912210292

35
Công ty CP ĐT CN và TMDV Tân Yên, kinh doanh 

hạ tầng CCN Lăng Cao

Địa chỉ: CCN Lăng Cao, xã Cao Xá, huyện Tân Yên

Điện thoại: 0975178155
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36

Liên danh Công ty CP ĐT XD 595 và Công ty Ban 

Mai, kinh doanh hạ  tầng CCN Trung Sơn - Ninh 

Sơn

Địa chỉ: Lô G11 Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế 

Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0912714 888

37
Công ty CP Bất động sản Đại Lợi, kinh doanh hạ 

tầng CCN Lan Sơn 2

Địa chỉ: Số nhà 195 đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0907534568

38
Công ty TNHH Hưng Long, kinh doanh hạ tầng 

CCN Tiên Hưng

Địa chỉ: Lô 86, C8, Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0904160170

39 Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long
Địa chỉ: Lô HCDV1, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, xã Tiền 

Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
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